
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU 

Lớp : BA / .. 

Họ tên học sinh : ……………………………………………………. 

PHIẾU LUYỆN TẬP MÔN TOÁN -  TUẦN 21 – Tiết 1 

Bài : LUYỆN TẬP 

 

 

1. Tính nhẩm : 

5000 + 1000 = ………….                                6000 + 2000 = …………. 

4000 + 5000 = ………….                                8000 + 2000 = …………. 

2. Tính  nhẩm ( theo mẫu) : 

Mẫu :  6000 + 500 = 6500                                       300 + 4000 = ……….. 

            2000 + 400 = ……….                                  600 + 5000 = ……….. 

            9000 + 900 = ……….                                  7000 + 800 = ……….. 

 

3. Đặt tính rồi tính : 

a/ 2541 + 4238          5348 + 936          b/ 4827 + 2634          805 + 6475 

    ……………          …………..               ……………          ………….. 

    ……………          …………..               ……………          ………….. 

    ……………          …………..               ……………          ………….. 

4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 432 l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi 

sáng . Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu ? 

Giải 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU 

Lớp : BA /.. 

Họ tên học sinh : ……………………………………………………. 

PHIẾU LUYỆN TÂP MÔN TOÁN - TUẦN 21– Tiết 2 

Bài : PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 

1. Tính :  

   6385                         7563                         8090                         3561 

-                              -                               -                                - 

              2927                         4908                         7131                          924 

            ……..                        ……..                      ………                      ……. 

2. Đặt tính rồi tính : 

    9996 – 6669                                                     2340 – 512  

   ……………..                                                   …………….. 

   ……………..                                                   …………….. 

   ……………..                                                   …………….. 

3. Một cửa hàng có 4283 m vải, đã bán được 1635 m vải. Hỏi cửa hàng còn lại 

bao nhiêu mét vải ? 

Giải  

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định trung điểm O của đoạng thẳng 

đó .( Hướng dẫn : Học sinh dùng thước kẻ có vạch xăngtimét vẽ đoạn thẳng 

AB dài 8cm. Chia nhẩm : 8cm : 2 = 4cm. Đặt vạch 0cm của thước trùng với 

điểm A, chấm điểm O trên đoạn thẳng AB  sao cho O ứng với vạch 4 cm của 

thước ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU 

 Lớp : BA /.. 

 Họ tên học sinh : ……………………………………………………. 

PHIẾU LUYỆN TÂP MÔN TOÁN - TUẦN 21– Tiết 3 

Bài : LUYỆN TẬP 

1. Tính nhẩm : 

          7000 – 2000 = …………….                       9000  – 1000 = ……………. 

          6000 – 4000 = …………….                       10000 – 8000 = …………… 

2. Tính nhẩm  (theo mẫu ) : 

Mẫu :   5700 – 200 = 5500                                      8400 – 3000 = 5400 

             3600 – 600 = ……..                                     6200 – 4000 = ……… 

             7800 – 500 = ……..                                     4100 – 1000 = ……… 

9500 – 100 = ……..                                     5800 – 5000 = ……... 

3. Đặt tính rồi tính : 

a/ 7284 – 3528               9061 – 4503              b/  6473 – 5645               4492 – 833 

    ……………               ……………                   ……………               …………… 

    ……………               ……………                   ……………               …………… 

    ……………               ……………                   ……………               …………… 

4. Một kho có 4720 kg muối, lần đầu chuyển đi 2000 kg muối, lần sau chuyển đi 

1700 kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối ? 

Giải 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU 

Lớp : BA /.. 

Họ tên học sinh : ……………………………………………………. 

PHIẾU LUYỆN TÂP MÔN TOÁN - TUẦN 21 – TIẾT 4 

  Bài : LUYỆN TẬP CHUNG 

1. Tính nhẩm : 

a/ 5200 + 400 = ……………..                         6300 + 500 = ………... 

    5600 – 400 = …………….                          6800 – 500 = ………… 

b/  4000 + 3000 = ………….                          6000  + 4000 = ……….. 

     7000 – 4000 = ………….                          10000 – 6000 = ……..... 

     7000 – 3000 = ………….                          10000 – 4000 = ………..                                    

2. Đặt tính rồi tính : 

a/ 6924 + 1536            5718 + 636           b/ 8493 – 3667            4380 – 729 

    ……………            …………..                ……………            ………….. 

    ……………            …………..                ……………            ………….. 

    ……………            …………..                ……………            ………….. 

3. Một đội trồng cây  đã trồng được 984 cây, sau đó trồng thêm được bằng  1 số 

cây đã trồng. Hỏi đội đó đã trồng được tất cả bao nhiêu cây ?                    3 

Giải 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4. Tìm x :  

a/ x + 1909 = 2050                     b/ x – 586 = 3705                    c/ 8462 – x = 762 

   ………………….                     ………………..                       ………………. 

   ………………….                     ………………..                       ……………… 



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU 

Lớp : BA /.. 

Họ tên học sinh : ……………………………………………………. 

PHIẾU LUYỆN TÂP MÔN TOÁN - TUẦN 21 – TIẾT 5 

Bài : THÁNG – NĂM 

1. Trả lời các câu hỏi sau : 

Tháng này là tháng mấy ? -…………………………………………………….. 

Tháng sau là tháng mấy ? -…………………………………………………….. 

Tháng 1 có bao nhiêu ngày ? - ………………………………………………… 

Tháng 3 có bao nhiêu ngày ? - ………………………………………………… 

Tháng 6 có bao nhiêu ngày ? - ………………………………………………… 

Tháng 7 có bao nhiêu ngày ? - ………………………………………………… 

Tháng 10 có bao nhiêu ngày ? - ………………………………………………. 

Tháng 11 có bao nhiêu ngày ? - ………………………………………………. 

 

2. Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2020 : 

 

 

 

 

8 

Thứ hai  3 10 17 24 31 

Thứ ba  4 11 18 25  

Thứ tư  5 12 19 26  

Thứ năm  6 13 20 27  

Thứ sáu   7 14 21 28  

Thứ bảy 1 8 15 22 29  

CHỦ NHẬT 2 9 16 23 30  

 

Xem tờ lịch trên rồi trả lời các câu hỏi sau : 

- Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy ?  

………………………………………………………………………………. 

- Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy ? 

………………………………………………………………………………. 

- Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật ? 

......................................................................................................................... 

- Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào ? 

………………………………………………………………………………. 


